Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÁC TRU​ỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Nghệ An)

	TT
	Tên trư​ờng
	Huyện
	Nhà trẻ
	HS Mẫu giáo
	Tổng số CBGVNV
	Trong đó
	Chia ra

	
	
	
	Nhóm
	Số cháu
	Lớp
	Học sinh
	HS MG 5 tuổi
	
	
	Biên chế
	HĐ DH
	HĐ NH (DL)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV

	1
	MN Quỳnh Thắng
	Quỳnh Lưu
	5
	67
	13
	313
	223
	27
	2
	23
	2
	2
	1
	1
	
	25
	1
	22
	2
	
	
	
	

	2
	MN Đại Thành
	Yên Thành
	3
	50
	6
	139
	52
	15
	2
	12
	1
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	13
	
	12
	1


	3
	MN Kim Thành
	Yên Thành
	2
	35
	5
	126
	52
	14
	2
	11
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	12
	
	11
	1

	4
	MN Tây Thành
	Yên Thành
	2
	35
	12
	345
	123
	31
	2
	28
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	29
	
	28
	1

	5
	MN Thanh Mỹ
	Thanh Chương
	5
	50
	10
	226
	104
	20
	2
	17
	1
	1
	1
	
	
	2
	1
	1
	
	17
	
	16
	1

	6
	MN Thanh Liên
	Thanh Chương
	2
	43
	8
	210
	103
	18
	1
	15
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	17
	
	15
	2

	7
	MN Thanh Tiên
	Thanh Chương
	2
	55
	7
	171
	69
	20
	2
	17
	1
	2
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	17
	
	16
	1

	8
	MN Thanh Khê
	Thanh Chương
	3
	32
	8
	220
	93
	17
	2
	13
	2
	3
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	13
	
	11
	2

	9
	MN Thanh Tùng
	Thanh Chương
	2
	16
	5
	112
	53
	11
	2
	8
	1
	1
	1
	
	
	3
	1
	2
	
	7
	
	6
	1

	10
	MN Thanh Mai
	Thanh Chương
	6
	49
	11
	253
	115
	23
	3
	18
	2
	3
	1
	2
	
	2
	2
	
	
	18
	
	16
	2

	11
	MN Thanh Xuân
	Thanh Chương
	4
	60
	11
	320
	159
	23
	3
	18
	2
	1
	
	1
	
	3
	3
	
	
	19
	
	17
	2

	12
	MN Thanh Lâm
	Thanh Chương
	4
	36
	7
	178
	73
	16
	2
	13
	1
	5
	2
	3
	
	
	
	
	
	11
	
	10
	1

	13
	MN Thanh Dương
	Thanh Chương
	4
	40
	8
	215
	85
	23
	2
	20
	1
	4
	1
	3
	
	1
	1
	
	
	18
	
	17
	1

	14
	MN Thanh Lương
	Thanh Chương
	3
	42
	9
	234
	94
	18
	2
	15
	1
	3
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	14
	
	13
	1

	15
	MN Lạng Sơn 
	Anh Sơn
	4
	40
	6
	140
	40
	19
	2
	15
	2
	1
	1
	
	
	2
	1
	1
	
	16
	
	14
	2

	16
	MN Cao Sơn 
	Anh Sơn
	2
	33
	8
	199
	70
	19
	3
	14
	2
	4
	2
	2
	
	3
	1
	2
	
	12
	
	10
	2

	17
	MN Hội Sơn
	Anh Sơn
	2
	32
	5
	105
	43
	19
	2
	15
	2
	4
	1
	3
	
	2
	1
	1
	
	13
	
	11
	2

	18
	MN Khai Sơn
	Anh Sơn
	2
	16
	5
	156
	66
	15
	2
	11
	2
	4
	1
	3
	
	1
	1
	
	
	10
	
	8
	2

	19
	MN Lĩnh Sơn
	Anh Sơn
	4
	50
	10
	250
	98
	26
	3
	21
	2
	5
	3
	3
	
	1
	
	1
	
	19
	
	17
	2

	20
	MN Tào Sơn
	Anh Sơn
	3
	40
	7
	184
	59
	20
	2
	16
	2
	2
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	17
	
	15
	2

	21
	MNThạch Sơn
	Anh Sơn
	6
	46
	5
	126
	38
	19
	2
	15
	2
	9
	2
	7
	
	1
	
	1
	
	9
	
	7
	2

	22
	MN Vinh Sơn
	Anh Sơn
	2
	40
	4
	112
	37
	16
	3
	11
	2
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	12
	1
	9
	2

	23
	MN Long Sơn
	Anh Sơn
	4
	62
	8
	193
	87
	28
	3
	23
	2
	11
	
	11
	
	3
	3
	
	
	14
	
	12
	2

	24
	MN Tân Hương
	Tân Kỳ
	3
	48
	10
	270
	117
	25
	2
	19
	4
	5
	2
	3
	
	3
	
	2
	1
	17
	
	14
	3

	25
	MN Nghĩa Phúc
	Tân Kỳ
	3
	24
	10
	265
	109
	26
	3
	22
	1
	5
	3
	2
	
	
	
	
	
	21
	
	20
	1

	26
	MN Nghĩa Bình
	Tân Kỳ
	1
	26
	8
	244
	80
	21
	2
	14
	5
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	19
	1
	13
	5

	27
	MN Nghĩa Thái
	Tân Kỳ
	4
	72
	9
	243
	94
	26
	2
	24
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	24
	
	24
	

	28
	MN Nghĩa Hoàn
	Tân Kỳ
	4
	67
	8
	236
	100
	28
	3
	21
	4
	6
	3
	2
	1
	
	
	
	
	22
	
	19
	3

	29
	MN Hương Sơn
	Tân Kỳ
	2
	30
	8
	200
	82
	19
	2
	13
	4
	3
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	15
	
	11
	4

	30
	MN Nghĩa Hội
	Nghĩa Đàn
	2
	30
	12
	320
	120
	22
	2
	19
	1
	5
	1
	3
	1
	
	
	
	
	17
	1
	16
	

	31
	MN Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	3
	40
	3
	80
	40
	10
	2
	7
	1
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	
	
	5
	
	5
	

	32
	MN Nghĩa Lộc
	Nghĩa Đàn
	1
	20
	14
	447
	331
	19
	2
	16
	1
	4
	2
	1
	1
	
	
	
	
	15
	
	15
	

	33
	MN Nghĩa Thịnh
	Nghĩa Đàn
	1
	13
	6
	141
	46
	12
	2
	9
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	8
	
	8
	

	34
	MN Nghĩa Trung
	Nghĩa Đàn
	1
	8
	10
	255
	104
	15
	2
	12
	1
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	
	
	10
	
	10
	

	35
	MN Nghĩa H​ưng
	Nghĩa Đàn
	2
	25
	7
	183
	70
	12
	2
	9
	1
	2
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	9
	
	9
	

	36
	MN Nghĩa An
	Nghĩa Đàn
	1
	10
	8
	260
	121
	13
	2
	10
	1
	4
	2
	1
	1
	
	
	
	
	9
	
	9
	

	37
	MN Nghĩa Tiến
	Thái Hoà
	3
	33
	5
	147
	62
	14
	2
	10
	2
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	11
	
	9
	2

	
	Tổng cộng
	107
	1415
	296
	7818
	3412
	719
	81
	574
	64
	120
	47
	66
	8
	69
	31
	35
	3
	529
	3
	473
	53


Phụ lục số 02
DANH SÁCH CÁC TR​ờng mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động

(Kèm theo Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Nghệ An)
	TT
	Tên trường
	Huyện
	Nhà trẻ
	HS Mẫu giáo
	Tổng số CB GV

NV
	Trong đó
	Chia ra

	
	
	
	Nhóm 
	Số cháu
	Lớp  
	Hsinh
	HS MG 5 tuổi
	
	
	Biên chế
	HĐ DH
	HĐ NH (DL)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV

	1
	MN Nghi Phú
	TP Vinh
	2
	60
	12
	420
	161
	55
	3
	37
	15
	16
	2
	12
	2
	6
	1
	5
	 
	33
	 
	20
	13

	2
	MN Sao Mai
	TP Vinh
	2
	40
	8
	270
	110
	32
	3
	20
	9
	12
	2
	8
	2
	10
	1
	8
	1
	10
	 
	4
	6

	3
	MN Cửa Nam
	TP Vinh
	1
	30
	8
	290
	137
	29
	2
	19
	8
	11
	2
	4
	5
	9
	 
	8
	1
	9
	 
	7
	2

	4
	MN Đội Cung
	TP Vinh
	2
	50
	7
	240
	80
	30
	2
	18
	10
	6
	2
	3
	1
	9
	 
	7
	2
	15
	 
	8
	7

	5
	MN Đông Vĩnh
	TP Vinh
	3
	110
	9
	339
	142
	42
	3
	28
	11
	8
	2
	5
	1
	4
	1
	3
	 
	30
	 
	20
	10

	6
	MN Hồng Sơn
	TP Vinh
	2
	35
	6
	215
	80
	26
	2
	16
	8
	11
	2
	4
	5
	12
	 
	12
	 
	3
	 
	 
	3

	7
	MN Hưng Hoà
	TP Vinh
	1
	14
	6
	222
	104
	24
	2
	14
	8
	2
	1
	 
	1
	6
	1
	5
	 
	16
	 
	9
	7

	8
	MN Hưng Đông
	TP Vinh
	2
	33
	8
	255
	121
	30
	3
	18
	9
	7
	3
	1
	3
	16
	 
	14
	2
	7
	 
	3
	4

	9
	MN Hưng Lộc
	TP Vinh
	2
	60
	10
	400
	180
	36
	2
	25
	9
	14
	2
	9
	3
	10
	 
	9
	1
	12
	 
	7
	5

	10
	MN Vinh Tân
	TP Vinh
	2
	45
	7
	225
	116
	28
	2
	18
	8
	8
	2
	2
	4
	2
	 
	2
	 
	18
	 
	14
	4

	11
	MN Hưng Chính
	TP Vinh
	1
	22
	6
	200
	81
	19
	2
	13
	4
	4
	1
	2
	1
	10
	1
	9
	 
	5
	 
	2
	3

	12
	MN Nghi Kim
	TP Vinh
	2
	40
	9
	307
	127
	28
	3
	18
	7
	3
	2
	 
	1
	25
	1
	18
	6
	 
	 
	 
	 

	13
	MN Nghi Ân
	TP Vinh
	1
	30
	9
	300
	123
	28
	3
	19
	6
	3
	2
	 
	1
	25
	1
	19
	5
	 
	 
	 
	 

	14
	MN Nghi Liên
	TP Vinh
	2
	44
	9
	294
	92
	28
	3
	18
	7
	7
	2
	3
	2
	17
	1
	14
	2
	4
	 
	1
	3

	15
	MN Nghi Đức
	TP Vinh
	1
	20
	6
	198
	73
	21
	2
	14
	5
	5
	2
	1
	2
	16
	 
	13
	3
	 
	 
	 
	 

	16
	MN Nghi Tân
	Cửa Lò
	1
	22
	9
	243
	151
	25
	3
	17
	5
	5
	1
	4
	 
	15
	2
	11
	2
	5
	 
	2
	3

	17
	MN Nghi Thủy
	Cửa Lò
	2
	39
	8
	241
	126
	23
	3
	15
	5
	5
	2
	3
	 
	17
	1
	12
	4
	1
	 
	 
	1

	18
	MN Thu Thủy
	Cửa Lò
	2
	19
	6
	193
	98
	18
	2
	12
	4
	4
	2
	2
	 
	12
	 
	8
	4
	2
	 
	2
	 

	19
	MN Nghi Thu
	Cửa Lò
	1
	13
	5
	131
	59
	14
	2
	10
	3
	2
	1
	1
	 
	13
	1
	10
	2
	 
	 
	 
	 

	20
	MN Nghi H​ương
	Cửa Lò
	2
	32
	6
	203
	89
	20
	2
	13
	5
	5
	2
	3
	 
	10
	 
	8
	2
	5
	 
	2
	3

	21
	MN Nghi Hòa
	Cửa Lò
	1
	13
	5
	137
	69
	14
	2
	8
	4
	2
	1
	1
	 
	10
	1
	7
	2
	2
	 
	 
	2

	22
	 MN Hưng Lĩnh 
	Hưng Nguyên 
	1
	20
	6
	194
	84
	13
	2
	10
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	10
	 
	9
	1

	23
	 MN Hưng Long  
	Hưng Nguyên 
	2
	30
	6
	180
	71
	15
	2
	11
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	13
	 
	11
	2

	24
	 MN Hưng Xá  
	Hưng Nguyên 
	1
	20
	3
	126
	48
	11
	2
	8
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	25
	 MN Hưng Xuân  
	Hưng Nguyên 
	1
	20
	3
	107
	35
	9
	2
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	7
	 
	6
	1

	26
	 MN Hưng Lam  
	Hưng Nguyên 
	1
	15
	4
	102
	39
	9
	2
	6
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	6
	 
	5
	1

	27
	 MN Hưng Phú  
	Hưng Nguyên 
	1
	15
	3
	99
	41
	9
	2
	6
	1
	1
	 
	 
	1
	2
	2
	 
	 
	6
	 
	6
	 

	28
	 MN  Hưng Khánh 
	Hưng Nguyên 
	1
	8
	2
	46
	15
	5
	1
	3
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	3
	1

	29
	 MN Hưng Nhân  
	Hưng Nguyên 
	1
	7
	3
	76
	25
	7
	2
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	5
	 
	4
	1

	30
	 MN Hưng Châu  
	Hưng Nguyên 
	1
	26
	4
	124
	44
	11
	2
	8
	1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	31
	 MN Hưng Lợi  
	Hưng Nguyên 
	1
	23
	3
	104
	27
	10
	2
	7
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	8
	 
	7
	1

	32
	 MN Hưng Phúc  
	Hưng Nguyên 
	1
	10
	4
	114
	45
	10
	2
	7
	1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	7
	1

	33
	 MN Hưng Thịnh 
	Hưng Nguyên 
	1
	17
	6
	174
	74
	14
	3
	10
	1
	2
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	34
	 MN Hưng Mỹ  
	Hưng Nguyên 
	3
	45
	5
	119
	45
	13
	2
	9
	2
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	10
	 
	8
	2

	35
	 MN Hưng Thông  
	Hưng Nguyên 
	2
	22
	5
	143
	52
	10
	2
	7
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	7
	 
	7
	 

	36
	 MN Hưng Tân  
	Hưng Nguyên 
	1
	22
	4
	110
	36
	11
	2
	8
	1
	5
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	5
	1

	37
	 MN Hưng Tiến  
	Hưng Nguyên 
	1
	20
	3
	74
	25
	11
	2
	8
	1
	1
	 
	 
	1
	2
	2
	 
	 
	8
	 
	8
	 

	38
	 MN Hưng Thắng  
	Hưng Nguyên 
	1
	25
	4
	125
	35
	11
	2
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	39
	 MN Hưng Đạo  
	Hưng Nguyên 
	1
	19
	7
	245
	93
	18
	2
	14
	2
	2
	 
	1
	1
	2
	2
	 
	 
	14
	 
	13
	1

	40
	 MN Hưng Tây  
	Hưng Nguyên 
	2
	36
	9
	295
	150
	22
	3
	18
	1
	2
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	41
	 MN Hưng Yên Nam 
	Hưng Nguyên 
	1
	15
	7
	165
	101
	11
	2
	8
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	42
	 MN Hưng Yên Bắc 
	Hưng Nguyên 
	1
	12
	4
	125
	75
	8
	2
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	6
	 
	5
	1

	43
	 MN Hưng Trung  
	Hưng Nguyên 
	1
	20
	9
	224
	119
	15
	2
	12
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	13
	 
	12
	1

	44
	MN Làng Sen
	Nam Đàn
	10
	96
	7
	196
	87
	36
	3
	31
	2
	8
	2
	5
	1
	28
	1
	26
	1
	 
	 
	 
	 

	45
	MN Thị Trấn
	Nam Đàn
	2
	40
	6
	140
	49
	21
	4
	17
	 
	2
	1
	1
	 
	3
	3
	 
	 
	16
	 
	16
	 

	46
	MN Nam Hưng
	Nam Đàn
	1
	35
	4
	140
	46
	15
	3
	12
	 
	2
	1
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	11
	 
	11
	 

	47
	MN Nam Giang
	Nam Đàn
	3
	60
	7
	197
	81
	23
	3
	20
	 
	2
	1
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	19
	 
	19
	 

	48
	MN Nam Tân
	Nam Đàn
	2
	45
	6
	140
	70
	19
	3
	16
	 
	3
	 
	3
	 
	3
	3
	 
	 
	13
	 
	13
	 

	49
	MN Nam Lĩnh
	Nam Đàn
	3
	60
	9
	190
	67
	19
	3
	16
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	16
	 

	50
	MN Nam Phúc
	Nam Đàn
	3
	25
	4
	108
	38
	11
	2
	9
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	9
	 
	9
	 

	51
	MN Nam Xuân
	Nam Đàn
	4
	95
	6
	180
	71
	19
	3
	16
	 
	2
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	16
	 
	16
	 

	52
	MN Nam Anh
	Nam Đàn
	4
	104
	10
	302
	114
	26
	3
	23
	 
	3
	1
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	21
	 

	53
	MN Nam Cường
	Nam Đàn
	2
	30
	6
	170
	70
	16
	3
	13
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	13
	 
	13
	 

	54
	MN Nam Kim
	Nam Đàn
	4
	95
	13
	347
	141
	26
	3
	23
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	23
	 
	23
	 

	55
	MN Nam Cát
	Nam Đàn
	3
	80
	6
	168
	62
	24
	3
	21
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	21
	 

	56
	MN Nam Nghĩa
	Nam Đàn
	4
	45
	5
	160
	61
	15
	3
	12
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	12
	 
	12
	 

	57
	MN Nam Trung
	Nam Đàn
	4
	50
	6
	183
	101
	16
	4
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	12
	 
	12
	 

	58
	MN Nam Thượng
	Nam Đàn
	3
	26
	2
	34
	12
	9
	3
	6
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	6
	 
	6
	 

	59
	MN Nam Lộc
	Nam Đàn
	2
	100
	6
	180
	85
	21
	3
	18
	 
	1
	 
	1
	 
	3
	3
	 
	 
	17
	 
	17
	 

	60
	MN Nam Thái
	Nam Đàn
	2
	48
	4
	118
	51
	13
	3
	10
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	10
	 
	10
	 

	61
	MN Nam Thanh
	Nam Đàn
	4
	114
	10
	304
	98
	29
	4
	25
	 
	3
	1
	2
	 
	3
	3
	 
	 
	23
	 
	23
	 

	62
	MN Xuân Lâm
	Nam Đàn
	10
	96
	7
	220
	88
	22
	3
	19
	 
	2
	1
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	18
	 

	63
	MN Xuân Hòa
	Nam Đàn
	5
	100
	8
	225
	75
	25
	3
	22
	 
	3
	2
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	21
	 
	21
	 

	64
	MN Hoàng Trù
	Nam Đàn
	6
	98
	8
	198
	66
	26
	3
	23
	 
	3
	2
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	22
	 
	22
	 

	65
	MN Hồng Long
	Nam Đàn
	5
	78
	4
	110
	45
	19
	3
	16
	 
	3
	2
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	15
	 
	15
	 

	66
	MN Hùng Tiến
	Nam Đàn
	4
	70
	7
	185
	80
	19
	3
	16
	 
	3
	1
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	14
	 
	14
	 

	67
	MN Khánh Sơn1
	Nam Đàn
	5
	60
	5
	147
	49
	17
	4
	13
	 
	1
	1
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	13
	 
	13
	 

	68
	MN Khánh Sơn 2
	Nam Đàn
	2
	59
	8
	215
	93
	18
	3
	15
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	15
	 
	15
	 

	69
	MN Vân Diên
	Nam Đàn
	2
	60
	10
	370
	160
	32
	4
	28
	 
	4
	3
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	27
	 
	27
	 

	70
	MN Nghi Thạch
	Nghi Lộc
	1
	26
	6
	160
	100
	15
	2
	10
	3
	2
	1
	 
	1
	12
	1
	10
	1
	1
	 
	 
	1

	71
	MN Nghi Văn
	Nghi Lộc
	4
	50
	17
	467
	187
	28
	2
	22
	4
	1
	1
	 
	 
	21
	1
	20
	 
	6
	 
	2
	4

	72
	MN Nghi Khánh 
	Nghi Lộc
	2
	27
	5
	137
	35
	13
	2
	8
	3
	2
	1
	 
	1
	10
	1
	8
	1
	1
	 
	 
	1

	73
	MN Nghi Mỹ 
	Nghi Lộc
	4
	60
	6
	156
	42
	14
	2
	10
	2
	1
	1
	 
	 
	10
	1
	9
	 
	3
	 
	1
	2

	74
	MN Nghi Kiều 
	Nghi Lộc
	6
	57
	16
	492
	155
	26
	3
	21
	2
	1
	1
	 
	 
	24
	2
	21
	1
	1
	 
	 
	1

	75
	MN Nghi Trường 
	Nghi Lộc
	3
	30
	7
	200
	72
	16
	2
	12
	2
	2
	1
	1
	 
	13
	1
	10
	2
	1
	 
	1
	 

	76
	MN Nghi Diên
	Nghi Lộc
	2
	27
	9
	347
	108
	18
	2
	14
	2
	1
	1
	 
	 
	15
	1
	12
	2
	2
	 
	2
	 

	77
	MN Nghi Công Bắc 
	Nghi Lộc
	2
	35
	6
	137
	44
	11
	2
	8
	1
	3
	1
	1
	1
	8
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	MN Nghi Công Nam
	Nghi Lộc
	2
	34
	8
	184
	56
	14
	2
	10
	2
	1
	1
	 
	 
	13
	1
	10
	2
	 
	 
	 
	 

	79
	MN Nghi Ph​ương 
	Nghi Lộc
	2
	25
	10
	264
	73
	18
	2
	14
	2
	1
	1
	 
	 
	13
	1
	11
	1
	4
	 
	3
	1

	80
	MN Nghi Xuân
	Nghi Lộc
	4
	40
	9
	297
	118
	18
	2
	15
	1
	4
	2
	2
	 
	13
	 
	13
	 
	1
	 
	 
	1

	81
	MN Nghi  Xá
	Nghi Lộc
	2
	30
	9
	243
	88
	18
	2
	12
	4
	2
	1
	1
	 
	13
	1
	11
	1
	3
	 
	 
	3

	82
	MN Nghi Lâm
	Nghi Lộc
	4
	50
	11
	367
	125
	22
	3
	16
	3
	2
	1
	 
	1
	19
	2
	16
	1
	1
	 
	 
	1

	83
	MN Nghi Quang
	Nghi Lộc
	2
	40
	8
	224
	102
	14
	2
	10
	2
	5
	2
	2
	1
	9
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 

	84
	MN Nghi Phong
	Nghi Lộc
	3
	30
	10
	280
	120
	20
	2
	17
	1
	3
	1
	2
	 
	14
	1
	13
	 
	3
	 
	2
	1

	85
	MN Nghi Đồng
	Nghi Lộc
	2
	35
	6
	185
	63
	12
	2
	9
	1
	1
	1
	 
	 
	11
	1
	9
	1
	 
	 
	 
	 

	86
	MN Nghi Hợp
	Nghi Lộc
	1
	20
	3
	84
	35
	10
	2
	6
	2
	1
	1
	 
	 
	8
	1
	5
	2
	1
	 
	1
	 

	87
	MN Nghi Thái 
	Nghi Lộc
	2
	30
	10
	319
	115
	20
	2
	15
	3
	1
	1
	 
	 
	14
	1
	12
	1
	5
	 
	3
	2

	88
	MN Nghi Hưng
	Nghi Lộc
	3
	54
	6
	196
	54
	17
	2
	13
	2
	1
	1
	 
	 
	13
	1
	12
	 
	3
	 
	1
	2

	89
	MN Nghi Trung
	Nghi Lộc
	3
	46
	10
	290
	105
	20
	1
	16
	3
	3
	1
	1
	1
	16
	 
	15
	1
	1
	 
	 
	1

	90
	MN Nghi Tiến 
	Nghi Lộc
	4
	50
	6
	182
	66
	15
	2
	11
	2
	2
	2
	 
	 
	11
	 
	10
	1
	2
	 
	1
	1

	91
	MN Nghi Hoa
	Nghi Lộc
	1
	20
	7
	196
	85
	13
	2
	10
	1
	2
	2
	 
	 
	11
	 
	10
	1
	 
	 
	 
	 

	92
	MN Nghi Long
	Nghi Lộc
	3
	40
	8
	268
	74
	16
	2
	10
	4
	3
	2
	1
	 
	10
	 
	9
	1
	3
	 
	 
	3

	93
	MN Nghi Thuận
	Nghi Lộc
	2
	40
	11
	307
	120
	18
	1
	14
	3
	2
	1
	1
	 
	15
	 
	13
	2
	1
	 
	 
	1

	94
	MN Nghi Yên
	Nghi Lộc
	2
	30
	9
	260
	107
	16
	2
	12
	2
	1
	1
	 
	 
	16
	2
	12
	2
	 
	 
	 
	 

	95
	MN Nghi Thịnh
	Nghi Lộc
	2
	20
	5
	140
	55
	12
	2
	8
	2
	2
	1
	1
	 
	9
	1
	7
	1
	1
	 
	 
	1

	96
	MN Nghi Thiết 
	Nghi Lộc
	2
	30
	8
	200
	90
	13
	1
	10
	2
	3
	1
	2
	 
	10
	 
	8
	2
	 
	 
	 
	 

	97
	MN Nghi Vạn
	Nghi Lộc
	1
	25
	12
	306
	110
	18
	1
	15
	2
	2
	1
	1
	 
	14
	 
	12
	2
	2
	 
	2
	 

	98
	MN Phúc Thọ
	Nghi Lộc
	3
	44
	10
	280
	112
	21
	2
	16
	3
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	15
	2
	1
	 
	 
	1

	99
	Diễn Lâm 1
	Diễn Châu
	2
	45
	10
	245
	90
	24
	3
	20
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	100
	Diễn Lâm 2
	Diễn Châu
	3
	43
	10
	225
	69
	18
	2
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	101
	Diễn Đoài
	Diễn Châu
	1
	30
	10
	307
	115
	22
	3
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	102
	Diễn Trư​ờng
	Diễn Châu
	2
	50
	8
	234
	96
	24
	3
	20
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	103
	Diễn Yên
	Diễn Châu
	2
	70
	17
	481
	234
	36
	3
	32
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	34
	1
	32
	1

	104
	Diễn Hùng
	Diễn Châu
	2
	35
	6
	196
	64
	21
	3
	17
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	105
	Diễn Hoàng
	Diễn Châu
	3
	60
	6
	232
	80
	22
	4
	17
	1
	1
	1
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	106
	Diễn Mỹ
	Diễn Châu
	3
	60
	9
	226
	76
	26
	4
	21
	1
	1
	1
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	22
	 
	21
	1

	107
	Diễn Hải
	Diễn Châu
	1
	30
	9
	253
	123
	23
	3
	19
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	108
	Diễn Hồng
	Diễn Châu
	4
	100
	12
	340
	157
	38
	3
	34
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	35
	 
	34
	1

	109
	Diễn Phong
	Diễn Châu
	2
	35
	6
	165
	55
	19
	3
	15
	1
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	110
	Diễn Vạn
	Diễn Châu
	2
	46
	9
	263
	128
	23
	3
	19
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	111
	Diễn Kim
	Diễn Châu
	2
	40
	13
	321
	166
	23
	3
	19
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	112
	Diễn Liên
	Diễn Châu
	2
	41
	10
	251
	83
	21
	3
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	113
	Diễn Xuân
	Diễn Châu
	2
	50
	8
	230
	85
	24
	3
	20
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	114
	Diễn Tháp
	Diễn Châu
	2
	60
	9
	269
	100
	25
	4
	20
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	22
	1
	20
	1

	115
	Diễn Đồng
	Diễn Châu
	2
	40
	9
	198
	67
	21
	3
	17
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	116
	Diễn Thái
	Diễn Châu
	3
	65
	10
	242
	76
	28
	3
	24
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	25
	 
	24
	1

	117
	Diễn Nguyên
	Diễn Châu
	2
	40
	9
	231
	86
	25
	3
	21
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	22
	 
	21
	1

	118
	Diễn Hoa
	Diễn Châu
	2
	50
	6
	182
	63
	19
	3
	15
	1
	2
	1
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	15
	 
	14
	1

	119
	Diễn Hạnh
	Diễn Châu
	2
	60
	13
	365
	127
	27
	3
	23
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	24
	 
	23
	1

	120
	Diễn Quảng
	Diễn Châu
	3
	52
	9
	216
	102
	21
	3
	17
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	121
	Diễn Bích
	Diễn Châu
	3
	40
	10
	292
	189
	23
	3
	19
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	122
	Diễn Ngọc
	Diễn Châu
	3
	90
	14
	425
	222
	38
	3
	34
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	35
	 
	34
	1

	123
	Diễn Thành
	Diễn Châu
	3
	80
	11
	302
	157
	36
	3
	32
	1
	2
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	33
	 
	32
	1

	124
	Diễn Phúc
	Diễn Châu
	2
	40
	6
	140
	55
	18
	2
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	125
	Diễn Bình
	Diễn Châu
	3
	43
	5
	116
	37
	15
	2
	12
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	13
	 
	12
	1

	126
	Diễn Minh
	Diễn Châu
	2
	30
	4
	108
	33
	15
	2
	12
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	13
	 
	12
	1

	127
	Diễn Cát
	Diễn Châu
	2
	45
	8
	220
	83
	21
	3
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	128
	Diễn Thắng
	Diễn Châu
	3
	56
	6
	166
	56
	21
	3
	17
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	129
	Diễn Phú 
	Diễn Châu
	3
	48
	8
	211
	72
	21
	3
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	130
	Diễn Thọ
	Diễn Châu
	1
	42
	9
	246
	118
	24
	3
	20
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	131
	Diễn Lợi
	Diễn Châu
	2
	32
	6
	191
	77
	18
	2
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	132
	Diễn Lộc
	Diễn Châu
	3
	36
	9
	198
	83
	21
	3
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	20
	2
	17
	1

	133
	Diễn Tân
	Diễn Châu
	2
	40
	9
	233
	71
	20
	3
	16
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	134
	Diễn Thịnh
	Diễn Châu
	4
	100
	15
	423
	203
	42
	3
	38
	1
	2
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	39
	 
	38
	1

	135
	Diễn Trung
	Diễn Châu
	1
	30
	12
	370
	165
	23
	3
	19
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	136
	Diễn An
	Diễn Châu
	2
	32
	8
	190
	67
	18
	3
	14
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	1
	14
	1

	137
	MN An Hòa
	Quỳnh Lưu
	4
	43
	12
	370
	150
	24
	2
	19
	3
	1
	1
	 
	 
	23
	1
	19
	3
	 
	 
	 
	 

	138
	MN Mai Hùng
	Quỳnh Lưu
	2
	30
	11
	320
	120
	18
	2
	13
	3
	1
	1
	 
	 
	17
	1
	13
	3
	 
	 
	 
	 

	139
	MN Ngọc Sơn
	Quỳnh Lưu
	4
	55
	9
	290
	106
	23
	2
	19
	2
	 
	 
	 
	 
	23
	2
	19
	2
	 
	 
	 
	 

	140
	MN Quỳnh Bá
	Quỳnh Lưu
	4
	45
	6
	185
	59
	18
	2
	14
	2
	1
	1
	 
	 
	17
	1
	14
	2
	 
	 
	 
	 

	141
	MN Quỳnh Bảng
	Quỳnh Lưu
	3
	80
	13
	435
	175
	23
	3
	18
	2
	1
	1
	 
	 
	22
	2
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	142
	MN Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	3
	75
	14
	469
	190
	26
	3
	21
	2
	2
	1
	1
	 
	24
	2
	20
	2
	 
	 
	 
	 

	143
	MN Quỳnh Diễn
	Quỳnh Lưu
	2
	30
	6
	185
	62
	21
	3
	16
	2
	1
	1
	 
	 
	20
	2
	16
	2
	 
	 
	 
	 

	144
	MN Quỳnh Đôi
	Quỳnh Lưu
	4
	53
	5
	175
	55
	18
	2
	14
	2
	2
	1
	1
	 
	16
	1
	13
	2
	 
	 
	 
	 

	145
	MN Quỳnh Dỵ 
	Quỳnh Lưu
	5
	72
	8
	245
	97
	25
	3
	19
	3
	1
	1
	 
	 
	24
	2
	19
	3
	 
	 
	 
	 

	146
	MN Quỳnh Giang
	Quỳnh Lưu
	4
	45
	9
	316
	134
	23
	3
	18
	2
	1
	1
	 
	 
	22
	2
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	147
	MN Quỳnh Hậu
	Quỳnh Lưu
	2
	40
	8
	290
	123
	23
	2
	18
	3
	1
	1
	 
	 
	22
	1
	18
	3
	 
	 
	 
	 

	148
	MN Quỳnh Hoa
	Quỳnh Lưu
	2
	24
	7
	163
	86
	17
	2
	13
	2
	1
	1
	 
	 
	16
	1
	13
	2
	 
	 
	 
	 

	149
	MN Quỳnh Hồng
	Quỳnh Lưu
	4
	48
	10
	267
	109
	25
	2
	20
	3
	1
	1
	 
	 
	24
	1
	20
	3
	 
	 
	 
	 

	150
	MN Quỳnh Hưng
	Quỳnh Lưu
	4
	60
	9
	300
	125
	22
	3
	16
	3
	1
	1
	 
	 
	21
	2
	16
	3
	 
	 
	 
	 

	151
	MN Quỳnh Lâm
	Quỳnh Lưu
	2
	30
	15
	437
	179
	29
	3
	22
	4
	1
	1
	 
	 
	28
	2
	22
	4
	 
	 
	 
	 

	152
	MN Quỳnh Lập
	Quỳnh Lưu
	2
	50
	14
	450
	220
	23
	3
	18
	2
	1
	1
	 
	 
	22
	2
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	153
	MN Quỳnh Liên
	Quỳnh Lưu
	3
	35
	9
	280
	114
	21
	2
	18
	1
	1
	1
	 
	 
	20
	1
	18
	1
	 
	 
	 
	 

	154
	MN Quỳnh Lộc
	Quỳnh Lưu
	4
	60
	10
	285
	125
	19
	2
	16
	1
	1
	1
	 
	 
	18
	1
	16
	1
	 
	 
	 
	 

	155
	MN Quỳnh Long 
	Quỳnh Lưu
	2
	40
	11
	300
	130
	24
	3
	19
	2
	3
	3
	 
	 
	19
	 
	17
	2
	2
	 
	2
	 

	156
	MN Quỳnh Lương
	Quỳnh Lưu
	3
	60
	8
	256
	108
	21
	3
	15
	3
	1
	1
	 
	 
	20
	2
	15
	3
	 
	 
	 
	 

	157
	MN Quỳnh Minh
	Quỳnh Lưu
	3
	30
	6
	170
	58
	15
	3
	10
	2
	1
	1
	 
	 
	14
	2
	10
	2
	 
	 
	 
	 

	158
	MN Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu
	2
	20
	6
	160
	58
	12
	1
	10
	1
	 
	 
	 
	 
	12
	1
	10
	1
	 
	 
	 
	 

	159
	MN Quỳnh Nghĩa
	Quỳnh Lưu
	2
	22
	10
	340
	155
	17
	2
	12
	3
	2
	2
	 
	 
	15
	 
	12
	3
	 
	 
	 
	 

	160
	MN Quỳnh Ngọc
	Quỳnh Lưu
	1
	25
	7
	196
	78
	14
	2
	10
	2
	1
	1
	 
	 
	13
	1
	10
	2
	 
	 
	 
	 

	161
	MN Quỳnh Phương
	Quỳnh Lưu
	3
	66
	23
	726
	351
	34
	3
	30
	1
	1
	1
	 
	 
	33
	2
	30
	1
	 
	 
	 
	 

	162
	MN Quỳnh Tam
	Quỳnh Lưu
	3
	48
	11
	298
	136
	25
	3
	20
	2
	1
	1
	 
	 
	24
	2
	20
	2
	 
	 
	 
	 

	163
	MN Quỳnh Tân
	Quỳnh Lưu
	3
	42
	14
	450
	180
	30
	3
	24
	3
	2
	1
	1
	 
	28
	2
	23
	3
	 
	 
	 
	 

	164
	MN Quỳnh Thạch
	Quỳnh Lưu
	4
	55
	8
	307
	103
	23
	3
	17
	3
	2
	2
	 
	 
	21
	1
	17
	3
	 
	 
	 
	 

	165
	MN Quỳnh Thanh
	Quỳnh Lưu
	2
	65
	16
	560
	275
	26
	3
	21
	2
	4
	3
	1
	 
	22
	 
	20
	2
	 
	 
	 
	 

	166
	MN Quỳnh Thọ
	Quỳnh Lưu
	2
	30
	7
	220
	90
	20
	3
	15
	2
	1
	1
	 
	 
	19
	2
	15
	2
	 
	 
	 
	 

	167
	MN Quỳnh Thuận
	Quỳnh Lưu
	3
	40
	6
	186
	74
	23
	3
	17
	3
	1
	1
	 
	 
	22
	2
	17
	3
	 
	 
	 
	 

	168
	MN Quỳnh Trang
	Quỳnh Lưu
	2
	30
	12
	336
	147
	20
	3
	16
	1
	1
	1
	 
	 
	19
	2
	16
	1
	 
	 
	 
	 

	169
	MN Quỳnh Văn
	Quỳnh Lưu
	4
	30
	16
	465
	207
	20
	3
	16
	1
	 
	 
	 
	 
	20
	3
	16
	1
	 
	 
	 
	 

	170
	MN Quỳnh Vinh A
	Quỳnh Lưu
	3
	40
	6
	168
	74
	14
	1
	11
	2
	1
	1
	 
	 
	13
	 
	11
	2
	 
	 
	 
	 

	171
	MN Quỳnh Vinh B 
	Quỳnh Lưu
	6
	70
	13
	381
	174
	18
	3
	13
	2
	 
	 
	 
	 
	18
	3
	13
	2
	 
	 
	 
	 

	172
	MN Quỳnh Xuân
	Quỳnh Lưu
	3
	54
	15
	470
	229
	28
	3
	23
	2
	1
	1
	 
	 
	27
	2
	23
	2
	 
	 
	 
	 

	173
	MN Quỳnh Yên
	Quỳnh Lưu
	4
	72
	9
	312
	187
	22
	2
	17
	3
	1
	1
	 
	 
	21
	1
	17
	3
	 
	 
	 
	 

	174
	MN Sơn Hải
	Quỳnh Lưu
	3
	45
	14
	400
	188
	23
	2
	19
	2
	1
	 
	1
	 
	22
	2
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	175
	MN Tân Sơn
	Quỳnh Lưu
	3
	45
	10
	300
	127
	22
	2
	18
	2
	1
	1
	 
	 
	21
	1
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	176
	MN Tiến Thuỷ
	Quỳnh Lưu
	2
	16
	11
	402
	185
	24
	3
	19
	2
	1
	1
	 
	 
	23
	2
	19
	2
	 
	 
	 
	 

	177
	MN Hợp Thành
	Yên Thành
	7
	70
	10
	312
	91
	33
	3
	29
	1
	1
	 
	1
	 
	3
	3
	 
	 
	29
	 
	28
	1

	178
	MN Xuân Thành
	Yên Thành
	2
	40
	9
	278
	116
	24
	2
	21
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	179
	MN Minh Thành
	Yên Thành
	3
	70
	7
	210
	76
	22
	2
	19
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	180
	MN Thịnh Thành
	Yên Thành
	4
	80
	6
	164
	95
	18
	2
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	181
	MN Tăng Thành
	Yên Thành
	2
	40
	7
	215
	76
	19
	2
	16
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	182
	MN Liên Thành
	Yên Thành
	1
	30
	8
	240
	109
	21
	2
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	183
	MN Viên Thành
	Yên Thành
	4
	90
	9
	275
	102
	26
	2
	23
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	24
	 
	23
	1

	184
	MN lăng Thành
	Yên Thành
	3
	71
	11
	348
	125
	25
	2
	22
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	23
	 
	22
	1

	185
	MN Văn Thành
	Yên Thành
	5
	48
	10
	290
	115
	26
	2
	23
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	23
	 
	22
	1

	186
	MN Hoa Thành
	Yên Thành
	2
	60
	8
	243
	82
	24
	2
	21
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	187
	MN Long Thành
	Yên Thành
	6
	64
	12
	336
	113
	26
	2
	23
	1
	3
	1
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	22
	 
	21
	1

	188
	MN Đô Thành
	Yên Thành
	2
	70
	16
	557
	220
	40
	2
	37
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	1
	 
	37
	 
	36
	1

	189
	MN Vĩnh Thành
	Yên Thành
	5
	100
	9
	380
	102
	31
	2
	28
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	29
	 
	28
	1

	190
	MN Lý Thành
	Yên Thành
	1
	22
	5
	135
	54
	11
	2
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	191
	MN Bảo Thành
	Yên Thành
	2
	66
	11
	332
	136
	30
	2
	27
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	27
	 
	26
	1

	192
	MN Bắc Thành
	Yên Thành
	2
	30
	6
	187
	70
	19
	2
	16
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	193
	MN Sơn Thành
	Yên Thành
	4
	72
	8
	264
	118
	23
	2
	20
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	21
	 
	20
	1

	194
	MN Nhân Thành
	Yên Thành
	2
	105
	9
	288
	90
	32
	3
	28
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	29
	 
	28
	1

	195
	MN Phúc Thành
	Yên Thành
	2
	59
	13
	392
	146
	32
	2
	29
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	29
	 
	28
	1

	196
	MN Mỹ Thành
	Yên Thành
	2
	47
	11
	348
	118
	30
	3
	26
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	27
	 
	26
	1

	197
	MN Phú Thành
	Yên Thành
	2
	40
	10
	299
	116
	27
	2
	24
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	25
	 
	24
	1

	198
	MN Đồng Thành
	Yên Thành
	5
	48
	11
	292
	97
	30
	2
	27
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	27
	 
	26
	1

	199
	MN Trung Thành
	Yên Thành
	3
	50
	7
	217
	84
	22
	3
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	200
	MN Mã Thành
	Yên Thành
	2
	66
	9
	279
	128
	20
	2
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	201
	MN Đức Thành
	Yên Thành
	1
	23
	7
	188
	131
	24
	2
	21
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	22
	 
	21
	1

	202
	MN Công Thành
	Yên Thành
	2
	45
	11
	373
	186
	30
	2
	27
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	28
	 
	27
	1

	203
	MN Quang Thành
	Yên Thành
	2
	34
	9
	272
	109
	24
	2
	21
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	22
	 
	21
	1

	204
	MN Thọ Thành
	Yên Thành
	1
	40
	12
	381
	162
	32
	2
	29
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	30
	 
	29
	1

	205
	MN Hậu Thành
	Yên Thành
	2
	79
	6
	200
	56
	21
	2
	18
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	206
	MN Nam Thành
	Yên Thành
	2
	30
	10
	268
	98
	21
	2
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	207
	MN Khánh Thành
	Yên Thành
	1
	30
	8
	270
	106
	20
	2
	17
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	17
	1

	208
	MN Tân Thành
	Yên Thành
	5
	60
	9
	441
	138
	32
	2
	29
	1
	3
	1
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	28
	 
	27
	1

	209
	MN Hồng Thành
	Yên Thành
	4
	84
	10
	320
	117
	29
	4
	24
	1
	2
	1
	1
	 
	3
	3
	 
	 
	24
	 
	23
	1

	210
	MN Hùng Thành
	Yên Thành
	3
	30
	9
	305
	112
	19
	2
	16
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	211
	MN Tiến Thành
	Yên Thành
	2
	55
	6
	225
	85
	18
	2
	15
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	212
	MN Ngọc Sơn
	Đô Lương
	2
	30
	3
	89
	30
	12
	2
	9
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	10
	 
	9
	1

	213
	MN Nam Sơn
	Đô Lương
	3
	30
	8
	212
	86
	18
	3
	14
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	15
	 
	14
	1

	214
	MN Lam Sơn
	Đô Lương
	2
	31
	8
	203
	55
	14
	2
	11
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	12
	 
	11
	1

	215
	MN Thượng Sơn
	Đô Lương
	3
	72
	11
	379
	137
	28
	3
	24
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	26
	1
	24
	1

	216
	MN Quang Sơn
	Đô Lương
	3
	70
	8
	225
	82
	20
	2
	17
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	217
	MN Văn Sơn
	Đô Lương
	3
	51
	6
	179
	52
	21
	3
	16
	2
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	18
	 
	16
	2

	218
	MN Hiến Sơn
	Đô Lương
	7
	105
	9
	352
	109
	28
	3
	23
	2
	2
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	25
	 
	23
	2

	219
	MN Bồi Sơn
	Đô Lương
	4
	39
	6
	146
	55
	19
	3
	15
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	220
	MN Thái Sơn
	Đô Lương
	4
	66
	12
	212
	120
	28
	3
	24
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	26
	1
	24
	1

	221
	MNThuận Sơn
	Đô Lương
	2
	43
	8
	312
	72
	16
	2
	13
	1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	13
	1

	222
	MN Lộc Sơn
	Đô Lương
	3
	67
	5
	179
	59
	18
	2
	14
	2
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	13
	2

	223
	MN Trung Sơn
	Đô Lương
	3
	43
	11
	325
	135
	21
	2
	18
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	19
	 
	18
	1

	224
	MN Hồng Sơn
	Đô Lương
	3
	35
	4
	123
	55
	13
	2
	10
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	225
	MN Bài Sơn
	Đô Lương
	3
	30
	5
	155
	61
	13
	2
	9
	2
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	9
	2

	226
	MN Đại Sơn
	Đô Lương
	6
	113
	14
	445
	157
	28
	3
	22
	3
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	25
	 
	22
	3

	227
	MN Trung Sơn
	Đô Lương
	4
	32
	7
	212
	76
	16
	2
	11
	3
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	14
	 
	11
	3

	228
	MN Tân Sơn
	Đô Lương
	5
	78
	8
	275
	83
	24
	3
	20
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	22
	1
	20
	1

	229
	MN Thịnh Sơn
	Đô Lương
	3
	51
	6
	208
	70
	20
	3
	16
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	1
	15
	1

	230
	MN Đặng Sơn
	Đô Lương
	2
	38
	7
	157
	55
	15
	2
	12
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	12
	 
	11
	1

	231
	MN Đà Sơn
	Đô Lương
	3
	50
	9
	260
	96
	22
	3
	18
	1
	3
	1
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	17
	 
	16
	1

	232
	MN Nhân Sơn
	Đô Lương
	3
	50
	8
	245
	88
	19
	2
	16
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	233
	MN Hoà Sơn
	Đô Lương
	2
	37
	8
	236
	80
	20
	3
	16
	1
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	234
	MN Xuân Sơn
	Đô Lương
	2
	38
	7
	244
	83
	18
	4
	13
	1
	2
	2
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	14
	 
	13
	1

	235
	MN Đông Sơn
	Đô Lương
	4
	35
	8
	219
	78
	18
	2
	15
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	236
	MN Trù Sơn
	Đô Lương
	5
	75
	16
	499
	168
	28
	3
	23
	2
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	25
	 
	23
	2

	237
	MN Lưu Sơn
	Đô Lương
	2
	45
	7
	197
	61
	18
	2
	15
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	238
	MN Mỹ Sơn
	Đô Lương
	3
	35
	8
	252
	99
	15
	2
	12
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	13
	 
	12
	1

	239
	MN Bắc Sơn
	Đô Lương
	3
	40
	7
	154
	58
	16
	3
	11
	2
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	14
	1
	11
	2

	240
	MN Minh Sơn
	Đô Lương
	5
	80
	11
	354
	133
	25
	3
	21
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	23
	2
	20
	1

	241
	MN Giang Sơn Đông
	Đô Lương
	3
	69
	9
	299
	95
	23
	3
	19
	1
	2
	1
	1
	 
	2
	1
	1
	 
	19
	1
	17
	1

	242
	MN Giang Sơn Tây
	Đô Lương
	2
	34
	4
	133
	49
	12
	2
	9
	1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	9
	1

	243
	MN Cát Văn
	Th. Chương
	4
	40
	8
	219
	93
	20
	3
	16
	1
	3
	 
	3
	 
	3
	3
	 
	 
	14
	 
	13
	1

	244
	MN Phong Thịnh
	Th. Chương
	2
	41
	7
	182
	80
	18
	2
	14
	2
	2
	1
	1
	 
	2
	1
	1
	 
	14
	 
	12
	2

	245
	MN Thanh Hòa
	Th. Chương
	3
	28
	4
	90
	29
	11
	2
	8
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	246
	MN Thanh Nho
	Th. Chương
	2
	32
	6
	156
	61
	13
	2
	10
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	247
	MN Thanh Lĩnh
	Th. Chương
	4
	32
	5
	164
	71
	17
	2
	14
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	13
	1

	248
	MN Thanh An
	Th. Chương
	3
	40
	7
	168
	60
	15
	2
	12
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	12
	 
	11
	1

	249
	MN Thanh Chi
	Th. Chương
	1
	10
	6
	115
	51
	14
	2
	10
	2
	2
	1
	1
	 
	2
	1
	1
	 
	10
	 
	8
	2

	250
	MN Võ Liệt
	Th. Chương
	6
	40
	10
	301
	145
	25
	3
	20
	2
	2
	1
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	21
	 
	19
	2

	251
	MN Thanh Long
	Th. Chương
	3
	35
	4
	140
	56
	12
	2
	9
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	9
	 
	8
	1

	252
	MN Thanh Giang
	Th. Chương
	4
	32
	5
	145
	53
	17
	2
	13
	2
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	15
	 
	13
	2

	253
	MN Thanh Hưng
	Th. Chương
	3
	30
	6
	168
	75
	11
	2
	8
	1
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	7
	1

	254
	MN Thanh Văn
	Th. Chương
	2
	35
	6
	165
	75
	14
	2
	11
	1
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	255
	MN Thanh Tường
	Th. Chương
	4
	35
	5
	135
	59
	13
	2
	10
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	256
	MN Thanh Phong
	Th. Chương
	4
	45
	9
	255
	116
	19
	2
	15
	2
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	16
	 
	14
	2

	257
	MN Thanh Đồng
	Th. Chương
	3
	39
	6
	159
	73
	16
	2
	12
	2
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	14
	 
	12
	2

	258
	MN Đồng Văn
	Th. Chương
	4
	60
	8
	270
	104
	25
	2
	21
	2
	4
	1
	3
	 
	1
	1
	 
	 
	20
	 
	18
	2

	259
	MN Thanh Ngọc
	Th. Chương
	3
	42
	7
	178
	74
	17
	2
	13
	2
	6
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	9
	2

	260
	MN Ngọc Sơn
	Th. Chương
	4
	40
	8
	186
	95
	20
	2
	16
	2
	2
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	17
	 
	15
	2

	261
	MN Xuân T​ường
	Th. Chương
	3
	42
	5
	146
	60
	13
	1
	11
	1
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	10
	1

	262
	MN Thanh Yên
	Th. Chương
	4
	36
	7
	187
	82
	16
	2
	13
	1
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	11
	1

	263
	MN Thanh Khai
	Th. Chương
	2
	30
	6
	151
	57
	14
	2
	11
	1
	3
	1
	2
	 
	2
	1
	1
	 
	9
	 
	8
	1

	264
	 MN Đỉnh Sơn
	Anh Sơn
	4
	66
	10
	272
	87
	32
	3
	27
	2
	14
	2
	12
	 
	2
	1
	1
	 
	16
	 
	14
	2

	265
	MN Đức Sơn
	Anh Sơn
	2
	27
	9
	233
	100
	19
	3
	15
	1
	3
	2
	1
	 
	2
	1
	1
	 
	14
	 
	13
	1

	266
	MN  Hoa Sơn
	Anh Sơn
	1
	20
	9
	230
	105
	19
	3
	15
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	15
	1

	267
	MN Hùng Sơn 
	Anh Sơn
	2
	6
	6
	148
	60
	18
	3
	13
	2
	3
	2
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	14
	 
	12
	2

	268
	 MN Tường Sơn
	Anh Sơn
	2
	30
	12
	320
	134
	25
	3
	20
	2
	3
	1
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	20
	 
	18
	2

	269
	MN Xi mang 
	Anh Sơn
	2
	25
	4
	115
	48
	13
	2
	9
	2
	4
	1
	3
	 
	1
	1
	 
	 
	8
	 
	6
	2

	270
	MN Tân Phú
	Tân Kỳ
	 3
	76
	9
	247
	105
	29
	2
	22
	5
	8
	1
	3
	4
	1
	1
	 
	 
	20
	 
	19
	1

	271
	MN Kỳ Sơn
	Tân Kỳ
	 2
	38
	10
	249
	104
	25
	2
	21
	2
	5
	1
	3
	1
	3
	1
	2
	 
	17
	 
	16
	1

	272
	MN Nghĩa Hợp
	Tân Kỳ
	 3
	48
	3
	88
	24
	14
	2
	12
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	12
	 
	12
	 

	273
	MN Nghĩa Hành
	Tân Kỳ
	 3
	72
	9
	232
	83
	31
	3
	24
	4
	3
	2
	1
	 
	2
	1
	 
	1
	26
	 
	26
	 

	274
	MN Nghĩa Dũng
	Tân Kỳ
	 3
	50
	8
	214
	81
	22
	2
	17
	3
	3
	1
	2
	 
	2
	1
	1
	 
	17
	 
	14
	3

	275
	MN Nghĩa Đồng
	Tân Kỳ
	 6
	116
	12
	306
	116
	38
	3
	33
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	38
	1
	35
	2

	276
	MN Tân Long
	Tân Kỳ
	 3
	34
	4
	107
	48
	19
	3
	15
	1
	11
	2
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	7
	 

	277
	MN Tân An
	Tân Kỳ
	 3
	54
	6
	156
	70
	21
	2
	17
	2
	8
	2
	6
	 
	1
	 
	 
	1
	12
	 
	11
	1

	278
	MN Kỳ Tân
	Tân Kỳ
	 4
	65
	9
	225
	89
	26
	3
	21
	2
	9
	3
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	15
	2

	279
	MN Nghĩa Liên
	Nghĩa Đàn
	2
	20
	4
	114
	35
	8
	2
	5
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	4
	 
	4
	 

	280
	MN Nghĩa Khánh
	Nghĩa Đàn
	2
	55
	9
	291
	115
	14
	2
	11
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	10
	 
	10
	 

	281
	MN Nghĩa Hồng
	Nghĩa Đàn
	3
	35
	7
	177
	62
	17
	2
	14
	1
	8
	1
	6
	1
	1
	1
	 
	 
	8
	 
	8
	 

	282
	MN Nghĩa Sơn
	Nghĩa Đàn
	2
	21
	6
	143
	49
	16
	2
	13
	1
	7
	1
	5
	1
	1
	1
	 
	 
	8
	 
	8
	 

	283
	MN Nghĩa Hiếu
	Nghĩa Đàn
	3
	36
	4
	97
	34
	9
	2
	6
	1
	2
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	6
	 
	6
	 

	284
	MN Nghĩa Tân
	Nghĩa Đàn
	3
	32
	3
	76
	29
	12
	2
	9
	1
	7
	1
	5
	1
	1
	1
	 
	 
	4
	 
	4
	 

	285
	MN Nghĩa Phú
	Nghĩa Đàn
	2
	31
	3
	72
	16
	13
	2
	10
	1
	5
	2
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8
	 

	286
	MN Thị trấn
	Quỳ Hợp
	2
	47
	7
	188
	57
	24
	2
	20
	2
	12
	2
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	12
	 

	287
	MN Xuân Thành
	Quỳ Hợp
	2
	26
	6
	153
	60
	24
	2
	17
	5
	7
	2
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	13
	4

	288
	MN Minh Hợp
	Quỳ Hợp
	1
	20
	9
	192
	81
	22
	2
	17
	3
	4
	2
	2
	 
	1
	 
	 
	1
	17
	 
	15
	2

	289
	MN Châu Quang
	Quỳ Hợp
	3
	50
	9
	270
	163
	38
	3
	22
	13
	8
	1
	1
	6
	2
	2
	 
	 
	28
	 
	21
	7

	290
	MN Nghĩa Xuân
	Quỳ Hợp
	1
	26
	10
	281
	128
	25
	2
	19
	4
	5
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	18
	2

	291
	MN Tam Hợp 
	Quỳ Hợp
	1
	25
	12
	324
	179
	21
	3
	16
	2
	4
	1
	1
	2
	2
	2
	 
	 
	15
	 
	15
	 

	292
	MN Thọ Hợp
	Quỳ Hợp
	1
	15
	5
	111
	46
	17
	2
	12
	3
	4
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	11
	2

	293
	MN Đồng Hợp 
	Quỳ Hợp
	1
	20
	8
	203
	113
	27
	2
	19
	6
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	 
	 
	22
	 
	17
	5

	294
	MN Quang Phong
	Thái Hoà
	1
	8
	5
	135
	59
	7
	2
	4
	1
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	5
	1
	3
	1

	295
	MN Nghĩa Mỹ
	Thái Hoà
	2
	20
	6
	162
	106
	11
	2
	8
	1
	3
	1
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	7
	 
	6
	1

	296
	MN Long Sơn
	Thái Hoà
	1
	25
	8
	271
	105
	19
	2
	15
	2
	5
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	12
	2

	297
	MN Đông Hiếu
	Thái Hoà
	1
	17
	9
	225
	85
	18
	2
	14
	2
	7
	2
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	9
	2

	298
	MN Tây Hiếu
	Thái Hoà
	4
	80
	10
	288
	85
	24
	3
	19
	2
	7
	1
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	17
	2
	14
	1

	 
	Tổng cộng
	793
	13398
	2409
	71056
	28593
	6166
	727
	4881
	559
	654
	307
	273
	73
	1793
	403
	1244
	163
	3706
	17
	3371
	318


Phụ lục số 03

CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TỰ CHỦ MỘT PHÂN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

(Kèm theo Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Nghệ An)

 

	TT
	Tên trường
	Huyện
	Nhà trẻ
	HS Mẫu giáo
	Tổng số CBGVNV
	Trong đó
	Chia ra

	
	
	
	Nhóm 
	Số cháu
	Lớp  
	Hsinh
	HS MG 5 tuổi
	
	
	Biên chế
	HĐ DH
	HĐ NH (DL)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV
	Tổng số
	QL
	GV
	PV

	1
	MN Hoa Hồng
	TP Vinh
	3
	75
	9
	366
	133
	42
	3
	26
	13
	23
	3
	12
	8
	5
	 
	5
	 
	14
	 
	9
	5

	2
	MN Hưng Dũng 1
	TP Vinh
	2
	40
	10
	366
	160
	40
	3
	26
	11
	12
	2
	6
	4
	7
	1
	6
	 
	21
	 
	14
	7

	3
	MN Hưng Dũng 2
	TP Vinh
	2
	40
	7
	310
	110
	29
	2
	18
	9
	13
	2
	4
	7
	1
	 
	 
	1
	15
	 
	14
	1

	4
	MN Hưng Bình
	TP Vinh
	2
	65
	7
	285
	123
	38
	3
	22
	13
	19
	2
	10
	7
	8
	1
	6
	1
	11
	 
	6
	5

	5
	MN Hà Huy Tập
	TP Vinh
	2
	70
	15
	600
	250
	53
	3
	36
	14
	12
	1
	7
	4
	13
	2
	10
	1
	28
	 
	19
	9

	6
	MN Bến Thuỷ
	TP Vinh
	2
	50
	8
	284
	120
	43
	3
	25
	15
	16
	2
	8
	6
	25
	1
	17
	7
	2
	 
	 
	2

	7
	MN Trung Đô
	TP Vinh
	1
	25
	8
	330
	140
	31
	3
	18
	10
	16
	2
	9
	5
	5
	1
	4
	 
	10
	 
	5
	5

	8
	MN Trường Thi
	TP Vinh
	2
	60
	9
	320
	125
	42
	3
	26
	13
	17
	3
	11
	3
	19
	 
	11
	8
	6
	 
	4
	2

	9
	MN Lê Mao
	TP Vinh
	1
	25
	7
	288
	113
	28
	2
	18
	8
	11
	2
	4
	5
	7
	 
	6
	1
	10
	 
	8
	2

	10
	MN Bình Minh
	TP Vinh
	3
	92
	9
	370
	127
	43
	3
	28
	12
	16
	3
	10
	3
	11
	 
	10
	1
	16
	 
	8
	8

	11
	MN Q.Trung 1
	TP Vinh
	3
	85
	12
	500
	167
	52
	3
	35
	14
	27
	2
	17
	8
	20
	1
	16
	3
	5
	 
	2
	3

	12
	MN Q.Trung 2
	TP Vinh
	2
	60
	9
	366
	126
	40
	3
	25
	12
	26
	2
	15
	9
	5
	1
	4
	 
	9
	 
	6
	3

	13
	MN Hoa Sen
	TP Vinh
	5
	174
	9
	397
	136
	54
	2
	37
	15
	34
	2
	19
	13
	20
	 
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	14
	MN Bình Minh
	Cửa Lò
	2
	60
	6
	210
	80
	33
	3
	22
	8
	4
	1
	3
	 
	24
	2
	17
	5
	5
	 
	2
	3

	15
	MN Nghi Hải
	Cửa Lò
	1
	14
	10
	276
	116
	28
	3
	17
	8
	4
	1
	3
	 
	24
	2
	14
	8
	 
	 
	 
	 

	16
	MN Nguyễn Huệ 
	 Hưng Nguyên 
	2
	56
	9
	354
	145
	25
	3
	20
	2
	5
	2
	2
	1
	8
	1
	7
	 
	12
	 
	11
	1

	17
	MN Liên Cơ
	Nam Đàn
	3
	80
	6
	200
	70
	32
	3
	26
	3
	8
	3
	2
	3
	24
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	MN Quán Hành 
	Nghi Lộc
	2
	25
	7
	224
	100
	17
	2
	14
	1
	7
	1
	5
	1
	10
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	MN Thị Trấn
	Diễn Châu
	6
	128
	10
	358
	127
	42
	3
	36
	3
	9
	1
	7
	1
	33
	2
	29
	2
	 
	 
	 
	 

	20
	MN Diễn Kỷ
	Diễn Châu
	2
	60
	13
	370
	171
	32
	3
	28
	1
	1
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	29
	1
	27
	1

	21
	MN Hoa Mai
	Quỳnh Lưu
	4
	85
	10
	345
	184
	38
	3
	33
	2
	19
	3
	14
	2
	19
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	MM TT Hoàng Mai
	Quỳnh Lưu
	6
	60
	13
	445
	215
	31
	3
	26
	2
	2
	1
	1
	 
	29
	2
	25
	2
	 
	 
	 
	 

	23
	MN Thị trấn YT
	Yên Thành
	2
	50
	7
	200
	80
	26
	2
	22
	2
	17
	2
	13
	2
	1
	 
	1
	 
	8
	 
	8
	 

	24
	MN Thị Trấn
	Đô Lương
	2
	44
	8
	302
	117
	21
	3
	16
	2
	3
	1
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	16
	 
	14
	2

	25
	MN Yên Sơn
	Đô Lương
	3
	45
	6
	170
	63
	23
	3
	15
	5
	3
	1
	1
	1
	13
	2
	10
	1
	7
	 
	4
	3

	26
	MN Thị Trấn
	Thanh Chương
	7
	56
	8
	312
	105
	28
	2
	24
	2
	7
	1
	6
	 
	21
	1
	18
	2
	 
	 
	 
	 

	27
	MN Phúc Sơn
	Anh Sơn
	2
	31
	6
	207
	79
	26
	3
	19
	4
	9
	2
	6
	1
	11
	1
	9
	1
	6
	 
	4
	2

	28
	MNThị Trấn
	Anh Sơn
	4
	50
	6
	180
	61
	22
	3
	18
	1
	6
	2
	4
	 
	2
	1
	1
	 
	14
	 
	13
	1

	29
	MN Thị Trấn
	Tân Kỳ
	 3
	82
	11
	396
	136
	45
	2
	32
	11
	15
	1
	4
	10
	18
	1
	17
	 
	12
	 
	11
	1

	30
	MN Nghĩa Bình
	Nghĩa Đàn
	4
	56
	11
	294
	106
	28
	3
	24
	1
	7
	1
	6
	 
	3
	2
	 
	1
	18
	 
	18
	 

	31
	MN Sao Mai 
	Quỳ Hợp
	4
	78
	8
	237
	99
	36
	3
	25
	8
	14
	2
	10
	2
	9
	1
	8
	 
	13
	 
	7
	6

	32
	MN Thị trấn
	Quỳ Châu
	3
	75
	8
	241
	82
	21
	2
	14
	5
	21
	2
	14
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	MN Thị trấn
	Con Cuông
	6
	60
	8
	174
	66
	26
	2
	23
	1
	21
	2
	18
	1
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	MN Hòa Hiếu
	Thái Hoà
	1
	28
	10
	356
	152
	31
	3
	26
	2
	22
	3
	18
	1
	6
	 
	6
	 
	3
	 
	2
	1

	35
	MN Quang Tiến
	Thái Hoà
	1
	18
	9
	312
	113
	23
	2
	19
	2
	9
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	1
	11
	2

	36
	MN Nghĩa Thuận
	Thái Hoà
	2
	37
	10
	313
	143
	24
	3
	19
	2
	4
	1
	3
	 
	2
	1
	 
	1
	18
	1
	16
	1
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